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TRƯỜNG THCS VIỆT TIẾN 

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN LỚP 6

Ngày kiểm tra: 28/12/2022

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


 I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1. Chữ số 4 trong số 14 325 có giá trị là bao nhiêu 

A. 400
B. 4000
C. 40
D. 4
Câu 2. Số la mã XXIV biểu diễn số tự nhiên nào?

A. 16                               B. 25


   C.24 
  D.30 
Câu 3.  Số nào trong các số sau được đọc là : “ Bốn mươi triệu bốn nghìn bốn trăm” 

A. 44 400 000
B. 40 040 400
C. 40 400 400
D. 40 004 400 

Câu 4. Số liền sau của b – 2 ( b(N,  b ≥ 2 ) là : 

A. b+ 1
B. b -1 
C. b
D. b – 3

Câu 5. Tích của một số với 0 bằng : 

A. 0
B. 1
C. 2
D. chính số đó 
Câu 6.Trong phép chia có dư : 

A. Số dư bao giờ cũng lớn hơn số chia 


   B. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia 


   C. Số dư và số chia bằng nhau 


   D. Số dư bằng 0 

Câu 7. Tích 7.7.7.7 viết dưỡi dạng lũy thừa cơ số 7 là ?


A. 75
B. 73
C. 74
D. 76

Câu 8. Giá trị của biểu thức 98.45 + 98.55 là :

A. 980
B. 98
C. 9800
D. 98000
Câu 9. Số tự nhiên x thoả mãn 
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   A. 
[image: image2.wmf]14




B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10. Cho x5 = 1024. Giá trị của x là ?  

A. 4
B. 3
C. 2
D. 16

Câu 11. Trong các số 3465; 12770; 4425; 345610, số nào chia hết cho cả 2,3,5,9 

A. 3465 
B. 12770
C. 4425
D. 345610
Câu 12. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:

   A. 23.3.5

B. 2.3.4.5

C. 15.23

   D. 2.3.22.5

Câu 13. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử đều là số nguyên tố:

    A. 
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}

1;3;4;5;7

    B. 
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1;2;3;5;7

     C. 
[image: image8.wmf]{

}

2;13;5;27

     D. 
[image: image9.wmf]{

}

2;13;5;29


Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai?Trong một lục giác đều:


A. Sáu cạnh bằng nhau.                        B. Sáu đường chéo chính bằng nhau.


C. Ba đường chéo chính bằng nhau 
   D. Sáu góc bằng nhau và bằng 
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Câu 15. Cho các hình sau 
	
Hình a 
	
Hình b 
	
Hình c 
	
Hình d 


Trong các hình trên, hình nào là tam giác đều ?

A. Hình a                   B. Hình b                   C. Hình c                      D. Hình d 

Câu 16. Cho hình chữ nhật
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[image: image12.wmf](1) EG = HI.

   
[image: image13.wmf](2) GH = IE.

    
[image: image14.wmf](3) EG = GH.

     
[image: image15.wmf](4) EG = GH = HI = IE.

    
[image: image16.wmf](5) EH = GI.

 

Các phát biểu đúng là:

  A. 
[image: image17.wmf](1),(2),(3).

          B. 
[image: image18.wmf](2),(3),(4).


     C. 
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            D. 
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Câu 17. Phát biểu nào sao đây đúng ? Trong một hình bình hành:

   A. Hai đường chéo vuông góc với nhau.      

   B. Các cạnh đối song song với nhau.

   C. Các cạnh đối vuông góc với nhau.           

   D. Bốn góc bằng nhau.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai ? Trong một hình thang cân:


A. Hai đường chéo bằng nhau.               B. Hai góc kề một đáy bằng nhau.

   C. Hai cạnh bên bằng nhau.                   D. Các cạnh đối song song với nhau

Câu 19. Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A.    C = 4a                      B. C = 
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C. C = 
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ab                      D.C= 2(a + b)

Câu 20. Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 4cm và 6cm. Thì diện tích hình thoi là:

A. 12                      B. 6                               C.    8                                  D. 2
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 21. (2,0  điểm)
1 )  Thực hiện phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230
b) 49. 55 + 45.49 
c) 
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2) Viết tập hợp UC ( 12, 18) 
Câu 22. (2 điểm) 

Nhà bạn An được ông nội tặng cho một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40m và chiều rộng 30m.
1. Em hãy giúp bạn An tính diện tích mảnh đất đó.

2. Nhà bạn An muốn chia mảnh đất đó thành những mảnh đất hình chữ nhật nhỏ khác nhau, bằng nhau và có chiều rộng 5m, chiều dài 30m. Có thể chia được nhiều nhất thành mấy mảnh đất như vậy? 
Câu 23. (1 điểm)  Cho M = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 220 . So sánh M với 5. 219
-------------------------------Hết--------------------------------

Giám thị coi không giải thích gì thêm.
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(Bản hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A


 PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 21
	
	2 điểm

	1)
	Thực hiện phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800


	0,5 điểm

	
	b) 49.55 + 45. 49 = 49. ( 45+ 55) = 49. 100 = 4900 


	0,5 điểm 

	
	c) 
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= 23 – 8 + 1

= 8 – 8 + 1

= 0 + 1 = 1
	0,5 điểm 

	2)
	Viết tập hợp UC ( 12, 18) 

UC( 12, 18) = {1; 2;3;6}

	0,5 điểm 

	Câu 22
	
	2 điểm 

	1
	Vẽ hình minh họa 

Diện tích mảnh đất là: 40.30 = 1200 m2 
	0,25 điểm

0,75 điểm 

	2
	Có thể chia thành nhiều nhất 8 mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 5m và chiều dài 30m
	1điểm 

	Câu 23 
	
	1 điểm 

	
	M = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 220   
                

2.M = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 221
2.M – M = (2 + 22 + 23 + 24 + … + 221 ) – (1 + 2 + 22 + 23 + … + 220 ) 

M = 221 – 1 = 22.219 – 1 = 4.219 – 1 
Ta có: 4.219  < 5.219  nên 4.219 – 1  < 5.219   

Vậy: M < 5.219  
	0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm

0,25 điểm 

	Tổng
	
	5 điểm


* Lưu ý khi chấm bài:

- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp lôgic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

- Điểm toàn bài không được làm tròn.
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